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CASTLE RACK 
6-10KVA 



Santak UPS cung ca p sự  ba o ve   đa ng tin ca  y cho thie t bi  va  dự  lie  u quan tro ng 
• Ma  t đo   co ng sua t cao hơn, co ng sua t đa u ra lơ n hơn 
• Da i đie  n a p đa u va o ro  ng hơn, hie  u sua t cao hơn 
• Đo   o n cự c tha p, nhie u tu y cho n ca u hì nh 
• Ma n hì nh LCD cha t lựơ ng cao vơ i go c nhì n ro  ng 

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 
Castle Rack 6-10K(S) la  loa i 
UPS tho ng minh the  he   mơ i, 
hoa n toa n phu  hơ p vơ i ca c 
thie t bi  CNTT hie  n đa i tie n 
tie n, đa  c bie  t đựơ c thie t ke  
đe  đa p ự ng hie  u qua  nhu ca u 
đie  n na ng cha t lựơ ng cao 
cho thie t bi  CNTT, ma ng 
truye n tho ng va  ca c ự ng 
du ng kha c. 
Castle Rack 6-10K(S) cung 
ca p kha  na ng thì ch ự ng cao 
va  ca u hì nh linh hoa t, sự  
du ng co ng nghe   đie u khie n 
DSP ha ng đa u va  cung ca p 
nhie u tu y cho n mơ  ro  ng, đa p 
ự ng nhu ca u ự ng du ng tu y 
chì nh nga y ca ng ta ng. 

CUNG CẤP SỰ BẢO VỆ NGUỒN 
ĐIỆN AN TOÀN VÀ ĐÁNG TIN 
CẬY 
• He   so  co ng sua t ngo  ra le n 

đe n 1, đa p ự ng ca c ye u ca u 
ba o ve   cu a thie t bi  CNTT the  
he   mơ i 

• Hie  u sua t na ng lựơ ng đe n 
95% che  đo   online va  đe n 
98% che  đo   ECO. Thie t ke  
xanh va  tha n thie  n vơ i mo i 
trựơ ng phu  hơ p tie u chì  
nguo n đie  n mơ i va  gia m chi 
phì  va  n ha nh 

• Co ng nghe   online chuye n 
đo i ke p, thơ i gian chuye n 
đo i ba ng 0, cung ca p kha  
na ng ba o ve   nguo n đie  n 
đa ng tin ca  y 

• Tì ch hơ p chự c na ng song 
song, cung ca p mự c đo   ba o 
ve   nguo n đie  n cao nha t cho 
ca c ta i quan tro ng nha t, đa m 
ba o đo   tin ca  y > 99,99% 

• Kì ch thựơ c nho  go n phu  
hơ p vơ i rack, chie u cao cu a 
UPS 10KW chì  la  2U vơ i đo   
sa u 600mm 

Khoảnh khắc quan trọng, tiếp sức cho doanh nghiệp của bạn 

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU 
• Ma y chu  va  thie t bi  

ma ng quan tro ng 
• Vo  thie t bi  CNTT 
• Thie t bi  lie n quan 

đe n vie n tho ng va  
VoIP, v.v. 

• He   tho ng nga n ha ng 
va  an ninh 

• He   tho ng cha m so c 
sự c kho e 

• He   tho ng sa n xua t / 
đie u khie n 

• Thie t bi  pho ng thì  
nghie  m, du ng cu  
chì nh xa c, v.v. 



CẤU HÌNH LINH HOẠT, CUNG CẤP GIẢI PHÁP TÙY CHỈNH 
• Do ng sa c co  the  đie u chì nh, giu p ca i thie  n tuo i tho  pin dự a tre n ca c ye u ca u kha c nhau cu a 

kha ch ha ng 
• Ca u hì nh pin linh hoa t, co  the  đie u chì nh 16/17/18/19/20 pin 
• Ke t no i vơ i bo   nguo n pin cao 3U hoa  c mơ  ro  ng sang nho m pin ngoa i, de  da ng ca u hì nh 

thơ i gian dự  pho ng 
• Thie t ke  rack, phu  hơ p vơ i la p đa  t rack tie u chua n, đo ng thơ i ho  trơ  la p đa  t da ng Tower 
 
DỄ DÀNG QUẢN LÝ 
• Ma n hì nh LCD 
• Tie u chựa63n: co ng giao tie p RS232, USB, EPO, dry contact. Cung ca p khe ca m tho ng minh 

(smart slot) cho card NMC, card Modbus, card Relay tu y cho n 

EBM (EXTENDED BATTERY MODULE) 

UPS Voltage Battery Configuration 

Rack 6K(S)  192Vdc 16*12V 7Ah 

240Vdc 20*12V 7Ah 

192Vdc 16*12V 9Ah Rack 10K(S)  

240Vdc 20*12V 9Ah 



Thông số kỹ thuật Castle Rack 6-10KVA 

Model Rack 6K Rack 6KS Rack 10K Rack 10KS 

Co ng sua t đi nh mự c 6KVA/6KW 6KVA/6KW 10KVA/10KW 10KVA/10KW 

Nguo n va o Da i đie  n a p 110~275Vac 

Da i ta n so  40~70Hz 

Đa u no i ngo  va o 1ph + ground 

He   so  co ng sua t ≥ 0.995 

Nguo n ra  Đie  n a p 208/220/230/240Vac 

Sai le  ch đie  n a p ±1% 

Đa u no i ngo  ra 2*IEC, 1*Terminal Block1ph + ground 

Da i ta n so   50/60Hz ±0.1Hz (battery mode) 

THCv < 1% linear load ; < 5% non-linear load 

So ng ngo  ra Pure sinewave 

Ba o ve   qua  ta i  105~150% 10 min 
125~150% 30s 
> 150% 0.5s 

Hie  u sua t 
na ng lựơ ng  

Line mode Đe n 95% Đe n 95% 

ECO mode Đe n 98% Đe n 98% 

Nguo n pin va  
bo   sa c 

So  pin 16 pin ma  c đi nh, 16/17/18/19/20 pin, tu y chì nh 

Thơ i gian sa c đe n 
90% dung lựơ ng 

3 hours Tu y ca u hì nh 
nguo n pin 

3 hours Tu y ca u hì nh 
nguo n pin 

Thơ i gian lựu 
đie  n 

> 4min 100% load 
> 11min 50% load 

Tu y ca u hì nh 
nguo n pin 

> 2.1min 100% load 
> 8min 50% load 

Tu y ca u hì nh 
nguo n pin 

Do ng đie  n sa c  

Hie n thi  LCD+LED Load rating,/Battery capacity/Input/Output/Operating mode 

Giao tie p 
truye n tho ng, 
gia m sa t 

Com. Port RS232, USB+EPO, Dry in/Dry out configuration 

Com. Card Tu y cho n: Dry contact Card, Modbus Card, NMC Card 

Software Windpower 

Tho ng so  va  t 
ly  

Kì ch thựơ c 
(R*S*C) mm 

438*86.3*573 UPS 
438*129*593 EBM 

438*86.3*573 UPS 
- 

438*86.3*573 UPS 
438*129*593 EBM 

438*86.3*573 UPS 
- 

Tro ng lựơ ng Kg 14 (UPS ); 46 (EBM) 14 (UPS ) 16 (UPS ); 52 (EBM) 16 (UPS ) 

Mo i trựơ ng   Nhie  t đo   0~40oC 

Đo   a m 5~95% 

Tie u chua n   

* Ta t ca  pin tì ch hơ p trong ma  c đi nh thựơng hie  u STK, thựơng hie  u kha c co  the  a p du ng kho ng tho ng ba o trựơ c 

SANTAK ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD. 
No. 8 Baoshi Road, Baoan District,  
Shenzhen, Guangdong, China 
Tel: +86 755 2757 2666 ; Fax: +86 755 2757 2730 
Website: www.santak.com 

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ PHƯƠNG  
73-75 Đựơ ng so  6, Khu pho  Hựng Phựơ c IV,  
Phựơ ng Ta n Hựng, TP. Ho  Chì  Minh, Vie  t Nam 
Website: www.mpcovn.com 


